Tiết 18: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – MÔN HÓA HỌC  9
NĂM HỌC: 2022-2023
I. MỤC TIÊU 
1. Phạm vi kiến thức
- Các hợp chất vô cơ: oxit, axit  bazơ, muối.

- Muối NaCl, phân bón hóa học.

- Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.
2. Kỹ năng

 Trình bày, tính toán, vận dụng kiến thức

3. Thái độ

- Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tư duy logic

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học để trình bày.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào giải bài toán hóa học.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA

Kết hợp tự luận với trắc nghiệm theo tỉ lệ (40% ; 60%)

III. MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận biết
	    Cộng

	
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	    Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	    TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	       TN   TN
	TL
	

	OXIT
	 -Phân loại oxit.

 - Tính chất hóa             học của oxit: SO2 và CaO.

  -Nguyên liệu và            cách điều chế khí SO2, CaO.
-               - Cách phân biệt một số oxit cụ thể.
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	
	   4

	   Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 (10%)

	AXIT

	  -Tính chất hóa học        của axit.

   - Tính chất vật lý    và hóa học của axit H2SO4 loãng.

- Sản xuất  H2SO4 trong công nghiệp.
- Thuốc thử để nhận biết axit.
	   
	
	
	

	Số câu 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	    44
4


	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 (10%)


	BAZƠ
	- Tính chất hóa học của bazơ. – Tính chất vật lý , hóa học , ứng dụng của Ca(OH)2 và NaOH.
- Thang pH và ý nghĩa thang pH.

- Điều chế NaOH từ muối ăn
	
	
	
	

	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 (10%)

	Muối. Phân bón hóa học


	- Tính chất hóa học của muối.
- Phản ứng trao đổi và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.

- Ứng dụng  muối NaCl.

- Tên, thành phần hóa học của một số phân bón hóa học.
	
	
	
	

	Số câu 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 (10%)

	Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. 
	
	- Viết các PTHH biểu diễn sự chuyển hóa các chất theo sơ đồ.

	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2 (20%)

	Tổng hợp các nội dung trên
	
	- Phân biệt được một số hợp chất vô cơ cụ thể bằng phương pháp hóa học
	Tính khối lượngchất tan, khối lượng dung dịch dựa vào C%
	Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng.
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	0,5
	
	0,5
	2

	Số điểm
	
	
	
	1
	
	2,0
	
	1,0
	4 (30%)

	Tổng SCH
	16
	
	
	2
	
	0,5
	
	0.5
	19

	Tổng số điểm
	4,0
	
	
	3,0
	
	2.0
	
	1.0
	10

	Tổng
	4,0 (40%)
	3,0 (40%)
	2,0 (20%)
	1,0 (10%)
	10 (100%)
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Có thể dùng dung dịch phenol phtalein để phân biệt hai dung dịch nào sau đây ?
A. HCl, H2SO4.
B. CaCl2, AgNO3.
C. NaOH, Ca(OH)2.
D. KCl, Ba(OH)2.
Câu 2: Muối natriclorua NaCl được dùng để làm gì?

A. Vật liệu xây dựng và khử chua đất trồng.                B. Chất tẩy trắng.
C. Phân bón hóa học.                                 D. Gia vị và bảo quản thực phẩm.
Câu 3: Để điều chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp ta làm cách nào?

A. Đốt quặng pirit sắt trong không khí.
B. Cho muối sunfit tác dụng với dung dịch axit.
C. Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt trong không khí.
D. Đun nóng H2SO4 đặc với Cu.
Câu 4: Nhóm những bazơ nào sau đây bị phân hủy bởi nhiệt?
A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.
B. NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2.
C. Al(OH)3, Mg(OH)2,KOH.
D. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.
Câu 5: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi?
A. Sản phẩm tạo thành có chất khí hoặc bay hơi.
B. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
C. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
D. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.
Câu 6: Nhóm chất nào sau đây đều phản ứng với axit H2SO4 loãng?

A. Al2O3, Ca(OH)2, P2O5.
B. NaOH, CaO, H3PO4.
C. SO2, Cu, Al(OH)3.
D. Mg, Ca(OH)2, Fe2O3.
Câu 7: Muối nào sau đây tác dụng với dd Ba(OH)2  sinh ra kết tủa?
A. KCl.
B. CaCl2.
C. Na2CO3.
D. NaNO3.
Câu 8: Cách  pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn?

A. Rót từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng sẵn nước.
B. Đỗ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
C. Rót đồng thời H2SO4 đặc và nước vào bình.
D. Rót từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
Câu 9: Nhóm các chất đều tác dụng với dd Ca(OH)2 là:

A. SO2, H2SO4, CaO.
B. SO2, H2SO4, Fe.
C. CO2, HCl, Na2CO3.
D. CO2, HCl, NaOH.
Câu 10: Canxi oxit oxit dùng để:

A. khử chua đất trồng, khử độc môi trường...
B. khử chua đất trồng, làm chất tẩy trắng...
C. làm chất tẩy trắng, chất diệt nấm mốc...
D. chế biến dầu mỏ, làm chất tẩy rửa...
Câu 11: Chất nào dưới đây là một trong các nguyên nhân gây mưa axit?

A. SO2.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. CaO.
Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng với dd HCl sinh ra dung dịch có màu xanh lam?

A. Fe2O3.
B. CuO.
C. ZnO.
D. AgNO3.
Câu 13: Muối nào sau đây là thành phần chính của  phân lân supephotphat?
A. Ca(H2PO4)2 .
B. (NH4)2HPO4.
C. Ca3(PO4)2.
D. KNO3.
Câu 14: Dung dịch Ba(NO3)2 dùng để nhận biết các hợp chất nào?

A. Muối clorua và axit clohiđtic.
B. Muối sunfat và axit sufuric.
C. Axit sufuric và oxit.
D. Oxit và muối sufat.
Câu 15: Canxi oxit  (CaO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. NaCl, H2O, CaO.
B. CO2, HCl , H2O.
C. Ca(OH)2, H2O, CO2.
D. H2O, NaOH, SO2.
Câu 16: Một chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Chất rắn đó là chất nào sau đây?

A. Muối canxi cacbonat CaCO3.
B. Natri hiđroxit  NaOH.
C. Canxi hiđroxit  Ca(OH)2.
D. Muối natriclorua NaCl.
-----------------------------------------------
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Có thể dùng dung dịch phenol phtalein để phân biệt hai dung dịch nào sau đây ?
A. HCl, H2SO4.
B. CaCl2, AgNO3.
C. NaOH, Ca(OH)2.
D. KCl, Ba(OH)2.
Câu 2: Dung dịch Ba(NO3)2 dùng để nhận biết các hợp chất nào?

A. Axit sufuric và oxit.
B. Muối sunfat và axit sufuric.
C. Oxit và muối sufat.
D. Muối clorua và axit clohiđtic.
Câu 3: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi?
A. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
B. Sản phẩm tạo thành có chất khí hoặc bay hơi.
C. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
D. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.
Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều phản ứng với axit H2SO4 loãng?

A. SO2, Cu, Al(OH)3.
B. Mg, Ca(OH)2, Fe2O3.
C. NaOH, CaO, H3PO4.
D. Al2O3, Ca(OH)2, P2O5.
Câu 5: Nhóm các chất đều tác dụng với dd Ca(OH)2 là:

A. SO2, H2SO4, CaO.
B. SO2, H2SO4, Fe.
C. CO2, HCl, Na2CO3.
D. CO2, HCl, NaOH.
Câu 6: Cách  pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn?

A. Rót từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.    B. Đỗ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
C. Rót đồng thời H2SO4 đặc và nước vào bình.
D. Rót từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng sẵn nước.
Câu 7: Để điều chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp ta làm cách nào?

A. Cho muối sunfit tác dụng với dung dịch axit. 

B. Đốt quặng pirit sắt trong không khí.
C. Đun nóng H2SO4 đặc với Cu.
D. Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt trong không khí.
Câu 8: Chất nào sau đây tác dụng với dd HCl sinh ra dung dịch có màu xanh lam?

A. Fe2O3.
B. CuO.
C. ZnO.
D. AgNO3.
Câu 9: Canxi oxit  (CaO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2, H2O, CO2.
B. H2O, NaOH, SO2.
C. NaCl, H2O, CaO.
D. CO2, HCl , H2O.
Câu 10: Nhóm những bazơ nào sau đây bị phân hủy bởi nhiệt?
A. Al(OH)3, Mg(OH)2,KOH.
B. NaOH, KOH, Ba(OH)2.
C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.
D. NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2.
Câu 11: Muối nào sau đây tác dụng với dd Ba(OH)2  sinh ra kết tủa?
A. CaCl2.
B. NaNO3.
C. Na2CO3.
D. KCl.
Câu 12: Muối nào sau đây là thành phần chính của  phân lân supephotphat?
A. Ca(H2PO4)2 .
B. (NH4)2HPO4.
C. Ca3(PO4)2.
D. KNO3.
Câu 13: Muối natriclorua NaCl được dùng để làm gì?

A. Phân bón hóa học.                B. Vật liệu xây dựng và khử chua đất trồng.
C. Gia vị và bảo quản thực phẩm.                                        D. Chất tẩy trắng.
Câu 14: Một chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Chất rắn đó là chất nào sau đây?

A. Muối canxi cacbonat CaCO3.
B. Natri hiđroxit  NaOH.
C. Canxi hiđroxit  Ca(OH)2.
D. Muối natriclorua NaCl.
Câu 15: Chất nào dưới đây là một trong các nguyên nhân gây mưa axit?

A. SO2.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. CaO.
Câu 16: Canxi oxit oxit dùng để:

A. khử chua đất trồng, khử độc môi trường...
B. khử chua đất trồng, làm chất tẩy trắng...
C. làm chất tẩy trắng, chất diệt nấm mốc...
D. chế biến dầu mỏ, làm chất tẩy rửa...
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi?
A. Sản phẩm tạo thành có chất khí hoặc bay hơi.
B. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
C. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.
D. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
Câu 2: Canxi oxit oxit dùng để:

A. khử chua đất trồng, khử độc môi trường...
B. làm chất tẩy trắng, chất diệt nấm mốc...
C. khử chua đất trồng, làm chất tẩy trắng...
D. chế biến dầu mỏ, làm chất tẩy rửa...
Câu 3: Canxi oxit  (CaO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2, H2O, CO2.
B. CO2, HCl , H2O.
C. H2O, NaOH, SO2.
D. NaCl, H2O, CaO.
Câu 4: Có thể dùng dung dịch phenol phtalein để phân biệt hai dung dịch nào sau đây ?
A. NaOH, Ca(OH)2.
B. KCl, Ba(OH)2.
C. CaCl2, AgNO3.
D. HCl, H2SO4.
Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với dd HCl sinh ra dung dịch có màu xanh lam?

A. CuO.
B. Fe2O3.
C. ZnO.
D. AgNO3.
Câu 6: Nhóm chất nào sau đây đều phản ứng với axit H2SO4 loãng?

A. Al2O3, Ca(OH)2, P2O5.
B. NaOH, CaO, H3PO4.
C. SO2, Cu, Al(OH)3.
D. Mg, Ca(OH)2, Fe2O3.
Câu 7: Một chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Chất rắn đó là chất nào sau đây?

A. Muối canxi cacbonat CaCO3.
B. Natri hiđroxit  NaOH.
C. Canxi hiđroxit  Ca(OH)2.
D. Muối natriclorua NaCl.
Câu 8: Để điều chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp ta làm cách nào?

A. Cho muối sunfit tác dụng với dung dịch axit.
B. Đun nóng H2SO4 đặc với Cu.
C. Đốt quặng pirit sắt trong không khí.
D. Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt trong không khí.
Câu 9: Nhóm những bazơ nào sau đây bị phân hủy bởi nhiệt?
A. Al(OH)3, Mg(OH)2,KOH.
B. NaOH, KOH, Ba(OH)2.
C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.
D. NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2.
Câu 10: Muối nào sau đây tác dụng với dd Ba(OH)2  sinh ra kết tủa?
A. CaCl2.
B. NaNO3.
C. Na2CO3.
D. KCl.
Câu 11: Muối nào sau đây là thành phần chính của  phân lân supephotphat?
A. Ca(H2PO4)2 .
B. (NH4)2HPO4.
C. Ca3(PO4)2.
D. KNO3.
Câu 12: Muối natriclorua NaCl được dùng để làm gì?

A. Phân bón hóa học.                               B. Vật liệu xây dựng và khử chua đất trồng.
C. Gia vị và bảo quản thực phẩm.        D. Chất tẩy trắng.
Câu 13: Dung dịch Ba(NO3)2 dùng để nhận biết các hợp chất nào?

A. Muối clorua và axit clohiđtic.
B. Muối sunfat và axit sufuric.
C. Oxit và muối sufat.
D. Axit sufuric và oxit.
Câu 14: Nhóm các chất đều tác dụng với dd Ca(OH)2 là:

A. CO2, HCl, Na2CO3.
B. CO2, HCl, NaOH.
C. SO2, H2SO4, CaO.
D. SO2, H2SO4, Fe.
Câu 15: Cách  pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn?

A. Rót từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
B. Đỗ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
C. Rót đồng thời H2SO4 đặc và nước vào bình.
D. Rót từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng sẵn nước.
Câu 16: Chất nào dưới đây là một trong các nguyên nhân gây mưa axit?

A. CaO.
B. H2SO4.
C. SO2.
D. HCl.
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dd HCl sinh ra dung dịch có màu xanh lam?

A. CuO.
B. AgNO3.
C. Fe2O3.
D. ZnO.
Câu 2: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi?
A. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.
B. Sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
C. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.
D. Sản phẩm tạo thành có chất khí hoặc bay hơi.
Câu 3: Muối nào sau đây tác dụng với dd Ba(OH)2  sinh ra kết tủa?
A. Na2CO3.
B. KCl.
C. CaCl2.
D. NaNO3.
Câu 4: Canxi oxit oxit dùng để:

A. làm chất tẩy trắng, chất diệt nấm mốc...
B. khử chua đất trồng, làm chất tẩy trắng...
C. khử chua đất trồng, khử độc môi trường...
D. chế biến dầu mỏ, làm chất tẩy rửa...
Câu 5: Nhóm chất nào sau đây đều phản ứng với axit H2SO4 loãng?

A. Al2O3, Ca(OH)2, P2O5.
B. NaOH, CaO, H3PO4.
C. SO2, Cu, Al(OH)3.
D. Mg, Ca(OH)2, Fe2O3.
Câu 6: Một chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Chất rắn đó là chất nào sau đây?

A. Muối canxi cacbonat CaCO3.
B. Natri hiđroxit  NaOH.
C. Canxi hiđroxit  Ca(OH)2.
D. Muối natriclorua NaCl.
Câu 7: Để điều chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp ta làm cách nào?

A. Cho muối sunfit tác dụng với dung dịch axit.
B. Đun nóng H2SO4 đặc với Cu.
C. Đốt quặng pirit sắt trong không khí.
D. Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt trong không khí.
Câu 8: Nhóm những bazơ nào sau đây bị phân hủy bởi nhiệt?
A. Al(OH)3, Mg(OH)2,KOH.
B. NaOH, KOH, Ba(OH)2.
C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2.
D. NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2.
Câu 9: Muối natriclorua NaCl được dùng để làm gì?

A. Chất tẩy trắng.                                                                 B. Phân bón hóa học.
C. Vật liệu xây dựng và khử chua đất trồng.         D. Gia vị và bảo quản thực phẩm.
Câu 10: Có thể dùng dung dịch phenol phtalein để phân biệt hai dung dịch nào sau đây ?
A. CaCl2, AgNO3.
B. HCl, H2SO4.
C. KCl, Ba(OH)2.
D. NaOH, Ca(OH)2.
Câu 11: Canxi oxit  (CaO) phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2, H2O, CO2.
B. NaCl, H2O, CaO.
C. H2O, NaOH, SO2.
D. CO2, HCl , H2O.
Câu 12: Dung dịch Ba(NO3)2 dùng để nhận biết các hợp chất nào?

A. Axit sufuric và oxit.
B. Muối sunfat và axit sufuric.
C. Oxit và muối sufat.
D. Muối clorua và axit clohiđtic.
Câu 13: Muối nào sau đây là thành phần chính của  phân lân supephotphat?
A. (NH4)2HPO4.
B. Ca(H2PO4)2 .
C. Ca3(PO4)2.
D. KNO3.
Câu 14: Cách  pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn?

A. Rót từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
B. Rót từ từ H2SO4 đặc vào bình đựng sẵn nước.
C. Rót đồng thời H2SO4 đặc và nước vào bình.
D. Đỗ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
Câu 15: Chất nào dưới đây là một trong các nguyên nhân gây mưa axit?

A. CaO.
B. H2SO4.
C. SO2.
D. HCl.
Câu 16: Nhóm các chất đều tác dụng với dd Ca(OH)2 là:

A. CO2, HCl, Na2CO3.
B. CO2, HCl, NaOH.
C. SO2, H2SO4, CaO.
D. SO2, H2SO4, Fe.
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             Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Đề 2
Câu 17: (2,0 điểm) Viết các PTHH cho sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

 ZnSO4  
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 Zn(OH)2 
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Câu 18. (1,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học các phân biệt dung dịch sau: Ba(OH)2, Na2CO3, NaCl.
Câu 19: (3,,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 16 gam đồng (II) oxit vào dd axit H2SO4 9,8%.      
   a. Tính khối lượng dd axit H2SO4 đã dùng.

   b. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng là bao nhiêu?
(Cho: Cu = 64, H = 1; O = 16, S = 32)
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             Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Đề 1
Câu 17: (2,0 điểm) Viết các PTHH cho sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

 CuO 
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Cu.

Câu 18. (1,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau: Ca(OH)2, K2CO3, Na2SO4
Câu 19: (3,0 điểm)  Cho 200g dd KOH 5,6% tác dụng với dd CuSO4 10%. Tính:
a. Khối lượng dung dịch CuSO4  đã tham gia phản ứng.

b. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng  khi đã loại bỏ kết tủa.     
(Cho: Cu = 64, H = 1; O = 16, S = 32)
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN HÓA 9
NĂM HỌC : 2023 - 2024
A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,25 đ
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B. Phần tự luận: (6,0 điểm)

Đề 2
Câu 16. (2,0 điểm) Viết đúng mỗi PTHH 0,5đ, thiếu cân bằng hoặc cân bằng sai 0,25 đ
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Câu 17: (1,0 điểm)  HS có thề trình bày nhiều cách như:
Cách 1:   Lấy 3 mẩu thử. Cho mẩu giấy quỳ tím vào 3 mẩu thử
-  Mẩu nào làm quỳ tím hóa xanh là dd Ba(OH)2. (0,25đ)

-  Nhỏ vài giọt dd  vào 2 AgNO3 mẩu thử còn lại. Mẩu nào xuất hiện kết tủa trắng AgCl là NaCl (0,25đ)

  PTHH : AgNO3  + NaCl
[image: image12.wmf]®

AgCl + NaNO3. (0,25đ).

- Còn lại là Na2CO3. (0,25đ).

Cách 2:   Lấy 3 mẩu thử. Dùng dd H2SO4 loãng cho vào mẩu trên

- Nếu phản ứng xuất hiện khí thoát ra là dd Na2CO3
PTHH: H2SO4 + Na2CO3 
[image: image13.wmf]®

Na2SO4 + H2O + CO2​. (0,25đ)

- Nếu phản ứng xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 là dd Ba(OH)2. (0,25đ)

  PTHH :  H2SO4 + Ba(OH)2 
[image: image14.wmf]®

BaSO4 + 2H2O. (0,25đ)

- Còn lại là dd Na2SO4. (0,25đ).
Câu 19: (3,0 điểm) PTHH: CuO  +  H2SO4 
[image: image15.wmf]®

 CuSO4 + H2O. (0,5đ)

                                             1mol        1mol        1mol

                                           O,2mol       0,2mol      0,2mol

a. Số mol CuO: 
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Theo PTHH: 
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Khối lượng chất tan H2SO4: 
[image: image20.wmf]4
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Vậy khối lượng dd H2SO4 10%  cần dùng: 
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b. Dung dịch sau phản ứng chứa CuSO4. Theo PTHH : Số mol CuSO4 = 0,2mol ( 0,25đ)

Khối lượng chất tan CuSO4: 
[image: image24.wmf]4
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Khối lượng dd sau phản ứng: 
[image: image25.wmf]424
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Vậy nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng: 
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Đề 1
Câu 16. (2,0 điểm) Viết đúng mỗi PTHH 0,5đ, thiếu cân bằng hoặc cân bằng sai 0,25 đ
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Câu 17: (1,0 điểm)  Lấy 3 mẩu thử. Cho mẩu giấy quỳ tím vào 3 mẩu thử
-  Mẩu nào làm quỳ tím hóa xanh là dd Ca(OH)2. (0,25đ)

- Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 mẩu thử còn lại. Mẩu nào xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 là dd Na2SO4.(0,25đ)

· PTHH: BaCl2 + Na2SO4 
[image: image28.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl. (0,25đ)

     - Còn lại là dd Na2CO3. (0,25đ).
Câu 18 : (3,0 điểm )

a.  PTHH : 2KOH + CuSO4 
[image: image29.wmf]®

 Cu(OH)2  + K2SO4. (0,5đ)

                 2mol         1mol         1mol            1mol

                0,2mol       0,1mol      0,1mol         0,1mol   

  Khối lượng chất tan KOH: 
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Số mol KOH: 
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Theo PTHH, ta có số mol CuSO4 = 0,2/2 = 0,1mol . (0,25đ)

Khối lượng chất  tan CuSO4: 
[image: image32.wmf]4
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Vậy khối lượng dd CuSO4 cần dùng: 
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b. Dung dịch sau phản ứng chứa K2SO4.

Theo PTHH, ta có số mol K2SO4 = 0,1mol . (0,25đ)

Khối lượng chất  tan K2SO4 : 
[image: image34.wmf]24
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Khối lượng dd K2SO4 sau phản ứng. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
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Vậy nồng độ % của dd thu được sau phản ứng là:


[image: image36.wmf]24

17,4

%100%5%.

350,2

KSO

C

=»

(0,25đ)
* LƯU Ý: HS có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.
Hàm Cần, ngày 04 tháng 10 năm 2023
Duyệt của Hiệu Trưởng             Duyệt của tổ Trưởng
          Giáo viên ra đề

       Lưu Văn Lâm                           Hồ Văn Khánh                   Đặng Sĩ Bình
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